CHƯƠNG 2
BÀI 5. LỰC MA SÁT
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt;
+ Có hướng ngược với hướng của vận tốc;

+ Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực: 
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.


Hệ số ma sát trượt 
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 phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới dây, cách viết nào đúng?

A. 
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Câu 2. Điều gì xảy ra đối với hệ ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên.
B. Giảm đi.


C. Không thay đổi.
D. Không biết được.
Câu 3. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

A. lực ma sát.
B. phản lực.


C. lực tác dụng ban đầu.
D. quán tính.
Câu 4. Những nhận định nào sau đây là đúng?
(1). Đế dép, lốp ô tô, lốp xe đạp phải khứa ở mặt cao su để tăng ma sát trượt.

(2). Sở dĩ quần áo đã là lâu bẩn hơn không là, là vì mặt vải đã là thường nhẵn, ma sát giảm, bụi khó bám.

(3). Cán cuốc khô khó cầm hơn cán cuốc ẩm ướt vì khi cán cuốc ẩm, các thớ gỗ phồng lên, ma sát tăng lên dễ cầm hơn.

A. (1), (2), (3) đều đúng.
B. (1) sai, còn (2), (3) đều đúng.


C. (1), (2), (3) đều sai.
D. (1), (2) đều đúng, còn (3) sai.
Câu 5. Một vật có khối lượng m bắt đầu chuyển động, nhờ một lực đẩy có độ lớn F có phương song song với phương chuyển động. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 
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, gia tốc trọng trường là g thì gia tốc của vật thu được có biểu thức
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Câu 6. Một vật có khối lượng m bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt nghiêng một góc 
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 so với phương ngang xuống. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
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. Gia tốc chuyển động của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng được tính bằng biểu thức nào sau đây?
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Câu 7. Một mẩu gỗ (vật 1) đặt trên đầu B của một tấm ván AB (vật 2). Lúc đầu, chúng đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Nếu kéo tấm ván bằng một lực có độ lớn F không lớn lắm, có phương song song với mặt bàn, mẩu gỗ sẽ chuyển động cùng với tấm ván (không trượt trên ván). Lực đã làm cho mẩu gỗ chuyển từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động so với mặt bàn là lực ma sát. 

A. nghỉ của 2 tác dụng lên 1 cùng hướng với hướng của F.


B. trượt của 2 tác dụng lên 1 cùng hướng với hướng của F.


C. nghỉ của 2 tác dụng lên 1 ngược hướng vơi hướng của F.


D. trượt của 2 tác dụng lên 1 ngược hướng với hướng của F.
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Câu 8. Một vật nhỏ đặt trên một máng nghiêng MN khá dài hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 
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. Hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và máng nghiêng đều có giá trị số là 0,2. Ta truyền cho vật một vận tốc ban đầu thì nó chuyển động. 

A. đều do quán tính.


B. chậm dần đều lên phía N đến một độ cao nhất định rồi chuyển động nhanh dần đều về M.


C. chậm dần đều lên phía N đến một độ cao nhất định rồi dừng lại.

[image: image490.png]M

Yo




D. chậm dần đều lên phía N đến một độ cao nhất định rồi chuyển động thẳng đều về M.
Câu 9. Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng nghiêng một góc 
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 so với phương nằm ngang như hình vẽ. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
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. Khi được thả ra nhẹ nhàng, vật có thể trượt xuống hay không là do những yếu tố nào sau đây quyết định? 

A. m và 
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B. 
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  và 
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C. 
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D. 
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 , m và 
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Câu 10. Người ta bố trí một cơ hệ như hình vẽ, sợi dây nhẹ, không dãn, 
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Vật 2 có khối lượng 
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 có gắn một băng giấy luồn qua bộ rung đo thời gian. Lúc đầu, giữ 
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rồi thả nhẹ cho hệ chuyển động, bộ rung lần lượt ghi lại trên băng giấy những chấm đen sau từng khoảng thời gian 
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 (xem hình vẽ). Có hai nhận định sau:
 (1) Khi 
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 chưa chạm đất, 
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 chuyển động nhanh dần đều.

(2) Khi 
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 chạm đất, lực ma sát trượt làm cho 
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 chuyển động chậm dần đều.

A. (1), (2) đều đúng.
B. (1) sai, còn (2) đúng.
 
C. (1), (2) đều sai.
D. (1) đúng, còn (2) sai.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

DẠNG 1: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT VẬT

* Xác định đúng và đủ hướng các lực tác dụng lên vật.

* Nếu vật ở trên mặt phẳng nghiêng thì phân tích thành hai phần.

* Dự đoán chiều chuyển động.
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* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Độ lớn lực ma sát trượt:
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* Dựa vào định luật II Niu-tơn để viết phương trình: 
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Câu 1. Một vật có khối lượng 2 kg đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,5. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn là 14N, có phương trình song song với mặt bàn. Cho 
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. Độ lớn gia tốc của vật bằng

A. 
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Hướng dẫn
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* Vật chỉ chuyển động theo phương ngang nên P và Q cân bằng nhau.
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

* Theo định luật II Niu-tơn: 
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 Chọn B.
Câu 2. Một tủ lạnh có trọng lượng 890 N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi độ lớn lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu?

A. 428,7N.
B. 453,9N.
C. 416,8N.
D. 438,5N.
Hướng dẫn
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* Vì vật chỉ chuyển động theo phương nằm ngang nên áp lực bằng trọng lực của vật: 
[image: image45.wmf]=
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.
* Vì vật chuyển động thẳng đều nên lực đẩy cân bằng với lực ma sát trượt, tức là: 
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 Chọn B.

Kinh nghiệm:

1) Khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang thì áp lực N luôn luôn bằng trọng lượng của vật nên có thể sử dụng công thức ma sát: 
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2) Để tránh tình trạng hình vẽ phức tạp, trên hình chúng ta “chỉ vẽ có tính chất minh họa” các lực có khả năng gây gia tốc cho vật.

Câu 3. Một vật có khối lượng 
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 được đặt trên một bàn dài nằm ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 
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. Tác dụng lên vật một lực 
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 song song với mặt bàn. Tốc độ chuyển động của vật sau 2 giây kể từ khi tác dụng lực bằng

A. 5 m/s.
B. 2m/s.
C. 3 m/s.
D. 1,5 m/s.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
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* Theo định luật II Niu-tơn:
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Chọn B.
Câu 4. Một vật có khối lượng 
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 nằm yên trên một bàn dài nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,2. Lấy 
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. Trong 2 giây, tác dụng lên vật một lực 
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 song song với mặt bàn. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại.

A. 6 m.
B. 4 m.
C. 5 m.
D. 3 m.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển  động của vật.
* Theo định luật II Niu-tơn:

+ Giai đoạn 1 
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+ Giai đoạn 2 
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Chọn D.
Câu 5. Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Lấy 
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. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39 m.
B. 45 m.
C. 51 m.
D. 57 m.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
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* Bóng chuyển động chậm dần đều vận tốc ban đầu 
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 với độ lớn gia tốc 
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 nên quãng đường đi được: 
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Chọn C.
Câu 6. Một khúc gỗ có khối lượng 
[image: image66.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,25. Lấy 
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. Người ta truyền cho nó một tốc độ tức thời 5 m/s ở thời điểm 
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. Đến thời điểm 
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 khúc gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được là 
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. Giá trị của 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12 sm.
B. 10 sm.
C. 5 sm.
D. 7 sm.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
* Vật chuyển động chậm dần đều vận tốc ban đầu 
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 với độ lớn gia tốc 
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 nên quãng đường đi được và thời gian đi được xác định từ:
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[image: image75.wmf](
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 Chọn B.

Câu 7. Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thẳng trên sàn nhà. Thùng hàng có khối lượng 120 kg. Hùng đẩy với một lực có độ lớn 400 N. Dũng đẩy với một lực có độ lớn 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là 0,2. Lấy 
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. Độ lớn gia tốc của thùng gần giá trị nào nhất sau đây ?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn
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* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
* Theo định luật II Niu-tơn: 
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Chọn C. 
Câu 8. Một ô tô có khối lượng 
[image: image83.wmf]=
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 đang chuyển động thẳng với tốc độ 18 km/s thì tăng tốc, sau khi đi được quãng đường 50 m, ô tô đạt tốc độ 54 km/h. Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường là 0,05. Độ lớn lực kéo của động cơ ô tô trong thời gian tăng tốc là F. Thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc đạt tốc độ 72 km/h là 
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và quãng đường ô tô đi được trong thời gian đó là 
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. Lấy
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 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3333 N.
B.  2399 N.
C. 3345 N.
D. 4115 N.
Hướng dẫn

* Đổi đơn vị: 
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* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật:

* Từ: 
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* Từ: 
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* Ta chỉ xét các lực có tác dụng gây gia tốc cho vật. Theo định luật II Niu-tơn:
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Chọn A.
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Câu 9. Hai vật giống nhau, mỗi vật có trọng lượng P, đặt chồng lên nhau. Vật trên được buộc vào tường bằng một sợi dây. Vật dưới được kéo sang phải bằng một lực F nằm ngang (xem hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa các mặt tiếp xúc là 
[image: image93.wmf]m

. Cho rằng lực ma sát nghỉ cực đại bằng lực ma sát trượt. Hỏi lực F phải lớn hơn giá trị nào dưới đây thì vật dưới bắt đầu trượt? 

A. 
[image: image94.wmf]m
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.
B. 
[image: image95.wmf]m
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.
C. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Để vật dưới bắt đầu trượt thì
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Chọn A.
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Chú ý: Khi vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, để bài toán đơn giản chúng ta phân tích trọng lực thành hai thành phần: một thành phần song song với mặt phẳng nghiêng 
[image: image99.wmf]a
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 và thành phần vuông góc với mặt phẳng nghiêng 
[image: image100.wmf]a
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. Lúc này, độ lớn áp lực 
[image: image101.wmf]a
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 nên: 
+ nếu vật trượt thì độ lớn lực ma sát trượt: 
[image: image102.wmf]ma
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.

+ còn nếu vật không trượt thì lực ma sát nghỉ được xác định từ điều kiện cân bằng:

- nếu độ lớn lực kéo 
[image: image103.wmf]k

F

 lớn hơn độ lớn ma sát nghỉ cực đại 
[image: image104.wmf]m

=

Mn

FN

 thì độ lớn lực ma sát nghỉ đúng bằng giá trị cực đại 
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- nếu độ lớn lực kéo 
[image: image106.wmf]k

F

 nhỏ hơn độ lớn lực ma sát nghỉ cực đại 
[image: image107.wmf]m
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 thì độ lớn lực ma sát nghỉ đúng bằng độ lớn lực kéo 
[image: image108.wmf]=
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Câu 10. Trên hình vẽ bên, vật có khối lượng 
[image: image109.wmf]a
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, dây AB rất nhẹ song song với mặt phẳng nghiêng; hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,5. Lấy 
[image: image110.wmf]=
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. Lúc này, độ lớn áp lực do vật tác dụng lên mặt phẳng nghiêng là N, độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
[image: image111.wmf]ms
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 và độ lớn lực căng của dây là T. Giá trị của 
[image: image112.wmf]+-

(0,5)

ms

NFT

 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 5,4 N.
B. 5,3 N.
C. 3,5 n.
D. 4,5 N.
Hướng dẫn
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* Chọn chiều dương như hình vẽ.
* Từ điều kiện cân bằng:
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* Vì 
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Chọn A.

Câu 11. Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 
[image: image117.wmf]a

so với phương ngang
. Lấy 
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. Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thì vật trượt được 2,6 m trong giây đầu tiên. Tính góc 
[image: image119.wmf]a
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image122.wmf]°
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.
D. 
[image: image123.wmf]°
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.
Hướng dẫn
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* Chọn chiều dương như hình vẽ.
* Khi đi xuống mặt phẳng nghiêng, vật chuyển động nhanh dần đều với độ lớn gia tốc:
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[image: image125.wmf]a
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Chọn A. 
Câu 12. Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 
[image: image126.wmf]a
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so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,27 thì trong hai giây đầu tiên vật trượt được một đoạn đường bằng bao nhiêu?

A. 5,4 m.
B. 5,2 m.
C. 3,5 m.
D. 1,3 m.
Hướng dẫn

* Chọ chiều dương như hình vẽ.
[image: image504.png]


* Khi đi xuống mặt phẳng nghiêng, vật chuyển động nhanh dần đều với độ lớn gia tốc:
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Chọn B. 
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Câu 13. Một mặt phẳng AB nghiêng một góc 
[image: image130.wmf]°
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 so với mặt phẳng ngang BC. Biết 
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. Lấy 
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. Một vật khối lượng 
[image: image133.wmf]=
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 trượt không có vận tốc ban đầu từ đỉnh A tới C thì dừng lại. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng nghiêng 
[image: image134.wmf]m
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 và với mặt phẳng ngang là 
[image: image135.wmf]m
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. Tốc độ của vật tại B là 
[image: image136.wmf]B

v

. Giá trị của 
[image: image137.wmf]m
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B

v

 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 13,9 cm/s.
B. 14,5 cm/s.
C. 15,1 cm/s.
D. 11,5 cm/s.
Hướng dẫn

* Trên AB, vật chuyển động nhanh dần đều với độ lớn gia tốc: 
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* Trên BC, vật chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc:
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Chọn D.

Câu 14. Một vật đang chuyển động trên đường ngang với tốc độ 20 m/s, đến thời điểm 
[image: image144.wmf]=
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t

, trượt lên một cái dốc dài 100 m, cao 10 m. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt dốc là 
[image: image145.wmf]m
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. Lấy 
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. Đến thời điểm 
[image: image147.wmf]=
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tt

, vật có tốc độ 
[image: image148.wmf]1

v

 và lúc này nó lên đến vị trí cao nhất. Giá trị 
[image: image149.wmf]11

/

vt

 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 
[image: image150.wmf]2
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.
B. 
[image: image151.wmf]2
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

* Khi đi lên mặt phẳng nghiêng, vật chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc:
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* Nếu dốc đủ dài thì quãng đường tối đa vật đi được xác định từ: 
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[image: image158.wmf]Þ

Vật đến A có tốc độ 
[image: image159.wmf]¹
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* Từ 
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Chọn C.

[image: image509.png]


Câu 15. Một vật đang chuyển động trên đường ngang với tốc độ 15 m/s thì trượt lên một cái dốc dài 100 m, cao 10 m. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt dốc là 
[image: image162.wmf]m
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. Vật lên dốc được quãng đường 
[image: image164.wmf]1

s

 thì dừng lại và trượt xuống dốc đến chân dốc có tốc độ 
[image: image165.wmf]2

v

. Giá trị 
[image: image166.wmf]12
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 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 8 s.
B. 8,5 s.
C. 9,5 s.
D. 10 s.
Hướng dẫn
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* Khi đi lên mặt phẳng nghiêng, vật chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc:
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* Khi đi xuống mặt phẳng nghiêng, vật chuyển động nhanh dần đều với độ lớn gia tốc:
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 Chọn B.

Kinh nghiệm:

1) Đối với hình thức thi trắc nghiệm đòi hỏi phải “ra quyết định nhanh và chính xác” nên đối với mỗi loại toán thì

[image: image510.png]


+ Mới đầu nên giải các bài toán một cách tuần tự để tìm ra dấu hiệu bản chất.

+ Sau khi tìm ra “giá trị cốt lõi” của mỗi dạng toán, nên khái quát thành công thức giải nhanh để áp dụng cho các bài toán tiếp theo.

2) Từ các bài toán trên chúng ta đã chứng minh được công thức tính gia tốc của vật: 
+ trượt lên mặt phẳng nghiêng theo chiều dương: 
[image: image173.wmf](
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+ trượt xuống mặt phẳng nghiêng theo chiều dương: 
[image: image174.wmf](
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Câu 16. Trong thí nghiệm ở Hình a, người ta dùng bộ rung đo thời gian để ghi lại những quãng đường vật đi được sau những khoảng thời gian 
[image: image175.wmf]t
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. Lấy 
[image: image176.wmf]=

2

9,8/

gms

.
Lần 1: Khi 
[image: image177.wmf]a
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, ta có các chấm trên băng giấy như Hình b. (Con số dưới mỗi chữ chỉ vạch chia theo milimét, khi ta áp vạch số 0 của thước đo vào A).
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Lần 2: Khi 
[image: image179.wmf]a
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, làm tương tự như trên, ta được kết quả chỉ ra trên Hình c.

Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng nghiêng và vật trung bình qua hai lần thí nghiệm là

A. 0,18.
B. 0,19.
C. 0,20.
D. 0,21.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
* Vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng: 
[image: image180.wmf](
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* Trong chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a, hiệu hai quãng đường đi được trong cùng khoảng thời gian 
[image: image181.wmf]t

 liên tiếp: 
[image: image182.wmf]t
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 (*) (xem chứng minh phần cuối bài).
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[image: image184.wmf]Þ

 Chọn B.

Chứng minh công thức (*).

* Xét vật chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi: 
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Chú ý: Khi có lực kéo xiên góc thì độ lớn áp lực và trọng lượng không bằng nhau 
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+ Hình a: 
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+ Hình b: 
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Câu 17. Một khúc gỗ khối lượng 
[image: image193.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image194.wmf]a
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy 
[image: image195.wmf]=
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gms

. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng đều trên sàn nhà thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 46 N.
B. 56 N.
C. 70 N.
D. 95 N.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Phân tích lực F thành hai thành phần như hình vẽ.

* Vì vật chỉ chuyển động phương ngang nên:
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* Vì vật chuyển động thẳng đều theo phương ngang nên: 
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Chọn B.
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Câu 18. Một khúc gỗ khối lượng 
[image: image201.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc 
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy 
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà với độ lớn gia tốc 
[image: image204.wmf]2
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ms

 thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 46 N.
B. 56 N.
C. 95 N.
D. 70 N.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Phân tích lực F thành hai thành phần như hình vẽ.
[image: image514.png]


* Vì vật chỉ chuyển động phương ngang nên: 
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* Theo phương ngang: 
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Chọn C.
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Câu 19. Một khúc gỗ khối lượng 
[image: image210.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch xuống và hợp với phương nằm ngang một góc 
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy 
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà với độ lớn gia tốc 
[image: image213.wmf]2
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ms

 thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 46 N.
B. 56 N.
C. 95 N.
D. 118 N.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Phân tích lực F thành hai thành phần như hình vẽ.
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* Vì vật chỉ chuyển động phương ngang nên: 
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* Theo phương ngang: 
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Câu 20. Một khúc gỗ khối lượng 
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 đặt trên mặt phẳng nghiêng góc 
[image: image220.wmf]a
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. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc 
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Lấy 
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng nhanh gần đều lên trên với độ lớn gia tốc 
[image: image223.wmf]2
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ms

 thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 46 N.
B. 56 N.
C. 95 N.
D. 100 N.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Phân tích lực F và mg thành hai thành phần như hình vẽ.
[image: image518.png]


* Vì vật chỉ chuyển động phương ngang nên:
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* Theo phương ngang: 
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--=

cossin

mst

FmgFma



[image: image227.wmf](

)

(

)

ama

mbb

++

Þ==Þ

+

sincos

99,78

sincos

magg

FN

Chọn D.

DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG CỦA NHIỀU VẬT
* Xác định đúng và đủ hướng các lực tác dụng lên các vật.

* Dự đoán chiều chuyển động.

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Độ lớn lực ma sát trượt:
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* Nếu các vật chuyển động cùng độ lớn gia tốc thì ta xét các vật đó là một hệ rồi tìm gia tốc đó.

* Dựa vào định luật II Niu-tơn để viết phương trình liên quan đến đại lượng mà bài toán yêu cầu xác định.
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Câu 1. Hai vật có khối lượng bằng nhau 
[image: image229.wmf]==

12

2

mmkg

 được nối với nhau bằng một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Khi tác dụng vào vật 
[image: image230.wmf]1

m

 một lực 
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10

FN

 theo phương song song với mặt bàn thì hai vật chuyển động với gia tốc 
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ms

. Lấy 
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. Hệ số ma sát giữa các vật với mặt bàn là 
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 và sức căng của sợi dây là T. Giá trị của 
[image: image235.wmf]m
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T

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 47 N.
B. 98 N.
C. 101 N.
D. 115 N.

Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của các vật.

* Ta chỉ xét các lực có tác dụng gây gia tốc cho hệ.
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* Xét 
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* Xét riêng 
[image: image239.wmf]2
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: 
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 Chọn C.
Câu 2. Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi 
[image: image242.wmf]0

v

 thì một số toa cuối (chiếm 25% khối lượng đoàn tàu) bị cắt khỏi đoàn tàu. Khi các toa đó dừng lại thì tốc độ của các toa ở phần đầu là 
[image: image243.wmf]1
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. Biết rằng lực kéo đoàn tàu không đổi; hệ số ma sát giữa đường ray với mọi phần của đoàn tàu là như nhau và không đổi. Tỉ số 
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 bằng

A. 0,75.
B. 4/3.
C. 0,375.
D. 8/3.

Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiểu chuyển động của tàu:
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* Trước khi tách toa: 
[image: image246.wmf](

)

m

+=

ì

=

ï

==+¾¾¾¾®

í

=

ï

î

12

1

12

2

0,25

0,75

mmM

kms

mM

FFmmg

mM


* Sau khi tách toa:

+ 
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 chuyển động chậm dần đều: 
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Khoảng thời gian lúc tách đến khi dừng hẳn: 
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 chuyển động nhanh dần đều: 
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Sau thời gian 
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 thì phần đầu đạt vận tốc: 
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Chọn B.
Câu 3. Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng với độ lớn gia tốc không đổi 
[image: image254.wmf]0
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, đúng lúc tốc độ đoàn tàu là 
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 thì một số toa cuối (chiếm 25% khối lượng đoàn tàu) bị cắt khỏi đoàn tàu. Khi các toa đó dừng lại thì tốc độ của các toa ở phần đầu là 
[image: image256.wmf]1

v

. Biết rằng lực kéo đoàn tàu không đổi; hệ số ma sát giữa đường ray với mọi phần của đoàn tàu là như nhau và bằng 
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. Gia tốc rơi tự do là g. Nếu 
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 thì tỉ số 
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 bằng

A. 0,75.
B. 4/3.
C. 0,6.
D. 8/3.

Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu
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* Trước khi tách toa: 
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* Trước khi tách toa:

+ 
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 chuyển động chậm dần đều: 
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Khoảng thời gian từ lúc tách đến khi dừng hẳn: 
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chuyển động nhanh dần đều: 
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Sau thời gian 
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 thì phần đầu đạt vận tốc: 
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Chọn B.
Câu 4. Trong cơ hệ ở hình vẽ, khối lượng của hai vật là 
[image: image269.wmf]==
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,hệ số ma sát trượt giữa vật 1 và mặt bàn là 0,2. Lấy 
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. Hai vật được thả ra cho chuyển động thì độ lớn lực căng của dây gần giá trị nào nhất sau đây? [image: image521.png]pmeg
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A. 1,4 N.
B. 1,3 N.
C. 1,5 N.
D. 2,5 N.
Hướng dẫn
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* Chọn chiều dương như hình vẽ.
* Xét hệ hai vật: 
[image: image271.wmf](
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* Xét riêng vật 2: 
[image: image272.wmf](
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Chọn A. 
Câu 5. Trong cơ hệ ở hình vẽ, khối lượng của hai vật là 
[image: image274.wmf]==
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, hệ số ma sát trượt giữa vật 1 và mặt bàn là 0,2. Lấy 
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. Biết rằng mặt bàn đủ rộng và sợi dây đủ dài. Giữ vật 2 cách mặt đất một đoạn 
[image: image276.wmf]=

50

hcm

, rồi thả nhẹ để hai vật chuyển động thì vật 1 đi được quãng đường gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 2,5 m.
B. 1,2 m.
C. 1,5 m.
D. 1,7 m.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương như hình vẽ.
* Giai đoạn 1: Từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi vật 2 chạm đất.

[image: image524.png]


+ Xét hệ hai vật: 
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+ Quãng đường đi được và tốc độ khi chạm đất:
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+ Giai đoạn 2: Từ lúc vật 2 chạm đất cho đến khi vật 1 dừng lại.
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+ Vật 1 chuyển động chậm dần đều với gia tốc: 
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 và vận tốc đầu 
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 nên quãng đường đi thêm cho đến khi dừng hẳn tính từ 
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 Chọn D.
Câu 6. Trong cơ hệ ở hình vẽ, khối lượng của hai vật là 
[image: image282.wmf]==
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, hệ số ma sát trượt giữa vật 1 và mặt bàn là 0,2. Lấy 
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. Biết rằng mặt bàn đủ rộng và sợi dây đủ dài. Giữ vật 2 cách mặt đất một đoạn 
[image: image284.wmf]=
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, rồi thả nhẹ để hai vật chuyển động thì thời gian vật 1 chuyển động gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,44 s.
B. 1,1 s.
C. 1,6 s.
D. 1,7 s.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương như hình vẽ.
[image: image526.png]


* Giai đoạn 1: Từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi vật 2 chạm đất.

+ Xét hệ hai vật: 
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)

m

-

==

+

2

21

12

5,2/

mgmg

ams

mm


+ Thời gian đi và tốc độ khi chạm đất:


[image: image286.wmf](
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* Giai đoạn 2: Từ lúc vật 2 chạm đất cho đến khi vật 1 dừng lại.

+ Vật 1 chuyển động chậm dần đều với gia tốc: 
[image: image287.wmf](
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 và vận tốc đầu 
[image: image288.wmf](
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 nên thời gian đi thêm cho đến khi dừng hẳn tính từ 
[image: image289.wmf]¢
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Chọn C.
[image: image527.png]


Câu 7. Trong hình vẽ, 
[image: image291.wmf]====
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, hệ số ma sát nghỉ và hệ số ma sát trượt giữa vật 
[image: image292.wmf]2

m

 và mặt bàn đều là 0,2. Người ta giữ cho hệ đứng yên ở vị trí như hình vẽ, rồi truyền cho 
[image: image293.wmf]1

m

 một vận tốc ban đầu có độ lớn 
[image: image294.wmf]=
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vms

 có phương nằm ngang có hướng như hình vẽ. Biết rằng, mặt bàn đủ rộng và sợi dây đủ dài. Lấy 
[image: image295.wmf]=
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gms

. Vật 1 đi được quãng đường gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 18 m.
B. 14 m.
C. 15 m.
D. 17 m.
Hướng dẫn
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* Giai đoạn 1: Vật 1 chuyển động chậm dần đều theo chiều âm với độ lớn vận tốc ban đầu 5 m/s, với độ lớn gia tốc: 
[image: image297.wmf](
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[image: image298.wmf](
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* Giai đoạn 2: Vật 1 chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương với không vận tốc ban đầu, với độ lớn gia tốc: 
[image: image299.wmf](
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 với quãng đường 
[image: image300.wmf](
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, tốc độ cuối giai đoạn này xác định từ: 
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* Giai đoạn 3: Vật 1 chuyển động chậm dần đều theo chiều dương với độ lớn vận tốc ban đầu 6 m/s, với độ lớn gia tốc: 
[image: image303.wmf](
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, quãng đường đi được xác định từ
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[image: image305.wmf](
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Chọn D.
Câu 8. Người ta bố trí một cơ hệ như hình vẽ, sợi dây nhẹ, không dãn, 
[image: image306.wmf]=
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Hệ số ma sát trượt giữa bàn và vật 2 là 
[image: image308.wmf]m

. Lấy 
[image: image309.wmf]=
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. Vật 2 có khối lượng 
[image: image310.wmf]2

m

 có gắn một băng giấy luồn qua bộ rung đo thời gian. Lúc đầu, giữ 
[image: image311.wmf]1

m

 rồi thả nhẹ cho hệ chuyển động, bộ rung lần lượt ghi lại trên băng giấy những chấm đen sau từng khoảng thời gian 
[image: image312.wmf]t
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 (xem hình vẽ). Giá trị của 
[image: image313.wmf]m

2

m

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,75.
B. 0,39 kg.
C. 0,29 kg.
D. 0,48 kg.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
* Giai đoạn 1: Hai vật chuyển động nhanh dần đều: 
[image: image314.wmf]m
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* Giai đoạn 2: Chỉ 
[image: image315.wmf]2

m

 chuyển động chậm dần đều: 
[image: image316.wmf]m
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[image: image528.png]2




* Trong chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a, hiệu hai quãng đường đi được trong cùng khoảng thời gian 
[image: image317.wmf]t

 liên tiếp: 
[image: image318.wmf]t
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 (*) (xem chứng minh phần cuối bài).
Áp dụng cho hai giai đoạn: 
[image: image319.wmf]m

t

m

t

ì

D-

=

ï

+

ï

í

D

ï

=

ï

î

112

2

12

2

2

lmgmg

mm

l

g



[image: image320.wmf](
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[image: image321.wmf]Þ

Chọn B.

Chứng minh công thức (*).

* Xét vật chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi: 
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Câu 9. Trong hệ ở hình vẽ bên: 
[image: image325.wmf]a
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; các hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật 1 và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định. Lấy 
[image: image326.wmf]=
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. Độ lớn gia tốc của 
[image: image327.wmf]1

m

 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 
[image: image328.wmf]2
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ms

.
B. 
[image: image329.wmf]2
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.
C. 
[image: image330.wmf]2
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.
D. 
[image: image331.wmf]2
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.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của các vật.
* Ta căn cứ vào độ lớn của 
[image: image332.wmf]2

mg

 và 
[image: image333.wmf]a
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mgsin

 để biết xu thế chuyển động của hệ.

+ Nếu 
[image: image334.wmf]a
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 thì vật có xu thế trượt (nhưng có thể không trượt) theo hình a:

- Nếu tính ra 
[image: image335.wmf]>

0

a

 thì vật thực sự trượt theo đúng giả thiết;

- Nếu tính ra 
[image: image336.wmf]£

0

a

 thì vật đứng yên;

+ Nếu 
[image: image337.wmf]a
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 thì vật có xu thế trượt (nhưng có thể không trượt) theo hình b:

- Nếu tính ra 
[image: image338.wmf]>

0

a

 thì vật thực sự trượt theo đúng giả thiết;

- Nếu tính ra 
[image: image339.wmf]£

0

a

 thì vật đứng yên;
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* Với số liệu của bài toán thì 
[image: image341.wmf]a
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 nên vật có xu thế trượt theo hình a.

* Xét hệ hai vật: 
[image: image342.wmf](
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Chọn D.
[image: image530.png]


Câu 10. Trong hệ ở hình vẽ bên: 
[image: image343.wmf]a
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; các hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật 1 và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định. Lấy 
[image: image344.wmf]=
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. Độ lớn gia tốc của 
[image: image345.wmf]1

m

 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 
[image: image346.wmf]2
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.
B. 
[image: image347.wmf]2
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.
C. 
[image: image348.wmf]2
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.
D. 
[image: image349.wmf]2
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.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của các vật.
* Ta căn cứ vào độ lớn của 
[image: image350.wmf]2

mg

 và 
[image: image351.wmf]a

1

mgsin

 để biết xu thế chuyển động của hệ.

+ Nếu 
[image: image352.wmf]a
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 thì vật có xu thế trượt (nhưng có thể không trượt) theo hình a:

- Nếu tính ra 
[image: image353.wmf]>

0

a

 thì vật thực sự trượt theo đúng giả thiết;

- Nếu tính ra 
[image: image354.wmf]£

0

a

 thì vật đứng yên;
+ Nếu 
[image: image355.wmf]a
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 thì vật có xu thể trượt (nhưng có thể không trượt) theo hình b:

- Nếu tính ra 
[image: image356.wmf]>

0

a

 thì  vật thực sự trượt theo đúng giả thiết;

- Nếu tính ra 
[image: image357.wmf]£

0

a

 thì vật đứng yên;
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* Với số liệu của bài toán thì 
[image: image359.wmf]a

<
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 nên vật có xu thế trượt theo hình b.

* Xét hệ hai vật: 
[image: image360.wmf](
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Chọn A.
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Câu 11. Trong hệ ở hình vẽ bên: 
[image: image361.wmf]a
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; các hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật 1 và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định. Lấy 
[image: image362.wmf]=
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gms

. Độ lớn lực ma sát giữa vật 1 với mặt phẳng nghiêng gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,49 N.
B. 0,87 N.
C. 1,5 N.
D. 2,5 N.
Hướng dẫn

* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của các vật.
* Ta căn cứ vào độ lớn của 
[image: image363.wmf]2

mg

 và 
[image: image364.wmf]a

1

mgsin

 để biết xu thế chuyển động của hệ.

+ Nếu 
[image: image365.wmf]a
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 thì vật có xu thế trượt (nhưng có thể không trượt) theo hình a:

- Nếu tính ra 
[image: image366.wmf]>

0

a

 thi vật thực sự trượt theo đúng giả thiết;

- Nếu tính ra 
[image: image367.wmf]£

0

a

 thì vật đứng yên;
+ Nếu 
[image: image368.wmf]a

<

21

mgmgsin

 thì vật có xu thế trượt (nhưng có thể không trượt) như hình b:

- Nếu tính ra 
[image: image369.wmf]>

0

a

 thì vật thực sự trượt theo đúng giả thiết;

- Nếu tính ra 
[image: image370.wmf]£
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a

 thì vật đứng yên;
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* Với số liệu của bài toán thì 
[image: image372.wmf]a

<

21
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 nên vật có xu thế trượt (nhưng có thể không trượt) theo hình b.

* Xét hệ hai vật: 
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+ Nếu 
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[image: image375.wmf]Þ

Chứng tỏ hệ không chuyển động 
[image: image376.wmf](
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[image: image377.wmf]Þ

Chọn A.

[image: image532.png]


Câu 12. Hai miếng gỗ có khối lượng 
[image: image378.wmf]1

m

 và 
[image: image379.wmf]2

m

 đặt chồng lên nhau trượt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng 
[image: image380.wmf]a

 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa hai vật là 
[image: image381.wmf]m

2

, giữa 
[image: image382.wmf]1

m

 và mặt phẳng nghiêng là 
[image: image383.wmf]m

1

.
1) Trong quá trình trượt, có thể có hiện tượng một miếng gỗ chuyển động nhanh hơn miếng kia hay không? Tìm gia tốc các vật khi đó.

2) Tìm điều kiện để hai vật cùng trượt như một vật? 
Hướng dẫn

+ Chọn chiều dương hướng xuống. Gia tốc các vật 
[image: image384.wmf]1

m

 và 
[image: image385.wmf]2

m

 so với mặt phẳng nghiêng là 
[image: image386.wmf]1

a

 và 
[image: image387.wmf]2

a

.
Trường hợp 1: Nếu miếng gỗ dưới chuyển động nhanh hơn 
[image: image388.wmf]>
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, lực ma sát tác dụng lên 
[image: image389.wmf]1

m

 đều hướng lên; còn lực ma sát do 
[image: image390.wmf]1

m

 tác dụng lên 
[image: image391.wmf]2

m

 thì hướng xuống.
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+ Phương trình định luật II Newton viết cho các vật:
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[image: image394.wmf](
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[image: image395.wmf]Þ

Mâu thuẫn 
[image: image396.wmf]Þ

 Trường hợp 1 không xảy ra.

Trường hợp 2: Nếu miếng gỗ trên chuyển động nhanh hơn 
[image: image397.wmf]>

12

()

aa

, lực ma sát tác dụng lên 
[image: image398.wmf]1

m

 một cái hướng lên một cái hướng xuống; còn lực ma sát do 
[image: image399.wmf]1

m

 tác dụng lên 
[image: image400.wmf]2

m

 thì hướng lên.
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+ Phương trình định luật II Newton viết cho các vật:


[image: image402.wmf](
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Trường hợp 3: Nếu hai miếng gỗ cùng trượt thì chúng xem như một vật.
[image: image404.png]my(my +my) geosa.
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+ Theo định luật II Newton:
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+ Cần thêm điều kiện: 
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[image: image533.png]


Câu 13. Một tấm ván A dài 
[image: image407.wmf]=
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80
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, khối lượng 
[image: image408.wmf]=
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1
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 được đặt trên mặt dốc nghiêng góc 
[image: image409.wmf]a

 với mặt phẳng ngang. Một vật nhỏ B khối lượng 
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được đặt trên tấm ván tại điểm cao nhất của tấm ván (hình vẽ). Thả cho hai vật A, B cùng chuyển động là 
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1. Giả sử dốc đủ dài, cho 
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. Tìm thời gian để vật B rời vật A. Khi vật B vừa rời khỏi vật A thì vật A đã đi được đoạn đường dài bao nhiêu trên mặt dốc?

2. Cho chiều dài dốc là 
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. Xác định giá trị của 
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 sao cho khi vật B vừa rời khỏi vật A thì đầu dưới của vật A tới chân dốc. 
Hướng dẫn

1) Nếu miếng gỗ trên chuyển động nhanh hơn 
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 một cái hướng lên một cái hướng xuống ; còn lực ma sát do 
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 tác dụng lên 
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 thì hướng lên.
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+ Gia tốc của các vật :
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+ Quãng đường chuyển động nhanh dần đều của B so với A và của A so với mặt phẳng nghiêng: 
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2) Tính: 
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+ Quãng đường chuyển động nhanh dần đều của B so với A và của A so với mặt phẳng nghiêng: 
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BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Một vật có khối lượng 
[image: image429.wmf]=
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 bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được 100 m vật đạt tốc độ 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy 
[image: image430.wmf]=
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gms

. Lực phát động song song với phương chuyển động của vật có độ lớn là

A. 99 N.
B. 100 N.
C. 697 N.
D. 599 N.
Câu 2. Một vật có khối lượng 2 kg đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,5. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn 8 N, có phương song song với mặt bàn. Cho 
[image: image431.wmf]=
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. Độ lớn gia tốc của vật bằng

. A. 
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.
B. 
[image: image433.wmf]2

2/

ms

.
C. 
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D. 
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Câu 3. Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền cho nó một tốc độ đầu 3,5 m/s. Sau khi đẩy, hộp chuyển động trượt trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hộp và sàn nhà là 0,3. Lấy 
[image: image436.wmf]=
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. Hộp đi được một đoạn đường gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3,9 m.
B. 4,5 m.
C. 5,1 m.
D. 2,1 m
Câu 4. Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Lấy 
[image: image437.wmf]=
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. Độ lớn gia tốc của thùng gần giá trị nào nhất sau đây ?

A. 
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B. 
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C. 
[image: image440.wmf]2

0,3/

ms

.
D. 
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Câu 5. Một ô tô có khối lượng 810 kg có thể đạt được tốc độ 20 m/s trong 36 s vào lúc khởi hành. Lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe là lực

A. ma sát nghỉ và có độ lớn 450 N.
B. ma sát trượt và có độ lớn 450 N.


C. ma sát nghỉ và có độ lớn 650 N.
D. ma sát trượt và có độ lớn 650 N.
Câu 6. Một ô tô có trọng lượng P có thể đạt được tốc độ 17,64 m/s trong 36 s vào lúc khởi hành. Lấy 
[image: image442.wmf]=
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. Lực ma sát nghỉ giữa mặt đường và bánh xe có độ lớn

A. cực đại bằng 0,5P.
B. cực đại bằng 0,05P.
 
C. cực tiểu bằng 0,5P.
D. cực tiểu bằng 0,05P.
[image: image534.png]


Câu 7. Một khúc gỗ khối lượng 
[image: image443.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch xuống và hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image444.wmf]a
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy 
[image: image445.wmf]=
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng đều trên sàn nhà thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 70 N.
B. 56 N.
C. 70 N.
D. 95 N.
[image: image535.png]


Câu 8. Trong cơ hệ ở hình vẽ, khối lượng của hai vật là 
[image: image446.wmf]==
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, hệ số ma sát trượt giữa vật 1 và mặt bàn là 0,2. Lấy 
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. Hai vật được thả ra cho chuyển động thì độ lớn gia tốc của mỗi vật gần giá trị nào nhất sau đây? 
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A. 
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B. 
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.
C. 
[image: image450.wmf]2
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.
D. 
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Câu 9. Trên hình vẽ bên, vật có khối lượng 
[image: image452.wmf]a
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mg

, dây AB rất nhẹ song song với mặt phẳng nghiêng; hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,5. Lấy 
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. Lúc này, độ lớn áp lực do vật tác dụng lên mặt phẳng nghiêng là N, độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
[image: image454.wmf]ms

F

 và độ lớn lực căng của dây là T. Giá trị của 
[image: image455.wmf]+-
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ms
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 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 5,4 N.
B. 5,3 N.
C. 3,5 N.
D. 4,5 N.
Câu 10. Một vật có khối lượng 
[image: image456.wmf]=
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 bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang 
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. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là 
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. Lấy 
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. Độ lớn vận tốc và quãng đường đi được sau 2 giây kể từ khi bắt đầu trượt lần lượt là v và s. Giá trị của 
[image: image460.wmf]2
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sv

 gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 
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B. 
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C. 
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Câu 11. Một khúc gỗ khối lượng 
[image: image465.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image466.wmf]a
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy 
[image: image467.wmf]=
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng đều trên sàn nhà thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 12 N.
B. 16 N.
C. 25 N.
D. 17 N.
[image: image538.png]


Câu 12. Một khúc gỗ khối lượng 
[image: image468.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image469.wmf]a

=°

30

 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy 
[image: image470.wmf]=
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà với độ lớn gia tốc 
[image: image471.wmf]2
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thì F gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 12 N.
B. 16 N.
C. 25 N.
D. 17 N
Câu 13. Một xe tải không chở hàng đang chạy trên đường. Nếu người lái xe hãm phanh thì xe trượt đi một đoạn đường s thì dừng lại. Cho rằng lực hãm không đổi. Nếu xe chở hàng có khối lượng bằng khối lượng của xe thì đoạn đường trượt bằng

A. 5,6s.
B. 7,2s.
C. 2s.
D. 0,25s.
Câu 14. Một xe tải không chở hàng đang chạy trên đường với tốc độ 
[image: image472.wmf]0

v

. Nếu người lái xe hãm phanh thì xe trượt đi một đoạn đường s thì dừng lại. Cho rằng lực hãm không đổi. Nếu 
[image: image473.wmf]0

v

 giảm chỉ bằng một nửa thì đoạn đường trượt bằng

A. 5,6s.
B. 7,2s.
C. 2s.
D. 0,25s.
Câu 15. Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 
[image: image474.wmf]a

 so với phương ngang. Lấy 
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. Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thì vật trượt được 2,45 m trong giây đầu tiên. Tính góc 
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Câu 16. Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 
[image: image481.wmf]a
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 so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,27 thì trong giây đầu tiên vật trượt được một đoạn đường bằng bao nhiêu?

A. 5,4 m.
B. 5,2 m.
C. 3,5 m.
D. 1,3 m.
[image: image539.png]


Câu 17. Trong hệ ở hình vẽ bên: 
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; các hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa vật 1 và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định. Lấy 
[image: image483.wmf]=
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. Độ lớn gia tốc chuyển động của mỗi vật là a và độ lớn sức căng của sợi dây là T. Giá trị T/a gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,9 kg.
B. 0,87 kg.
C. 1,5 kg.
D. 2,5 kg.
[image: image540.png]


Câu 18. Một khúc gỗ khối lượng 32 kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn 120 N có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image484.wmf]a
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 như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 
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. Lấy 
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. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn nhà với độ lớn gia tốc 
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 thì 
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 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,26.
B. 0,36.
C. 0,15.
D. 0,25.
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